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DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
NĂM HỌC 2022 - 2023
	TT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Năm sinh
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Bảo Anh
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	2
	Nguyễn Ngọc Huyền Anh
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	3
	Phạm Thị Vân Anh
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	4
	Lê Nguyễn Đăng Khoa
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	5
	Thái Trung Kiên
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	6
	Lê Phước Lộc
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	7
	Nguyễn Hạo Phong
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	8
	Đặng Thanh Tú
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	9
	Vương Phước Vinh
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	10
	Phạm Minh Hà
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	11
	Đặng Lê Ngọc Châu
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	12
	Phạm Quốc Hưng
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	13
	Phạm Ngọc Gia Linh
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	14
	Huỳnh Nghiêm Gia Bảo
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	15
	Trần Gia Bảo
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	16
	Trịnh Thiên Kim
	1/1
	2016
	
	Tiểu học

	17
	Nguyễn Hoàng Khôi (MN)
	1/1
	2016
	
	MN

	18
	Nguyễn Việt Anh
	1/1
	2016
	
	MN

	19
	Thái Hiếu Kiên (MN)
	1/1
	2016
	
	MN

	20
	Đặng Lê Hoàng Lâm (MN)
	1/1
	2016
	
	MN

	21
	Trần Lê Phương Anh
	1/2
	2016
	
	Tiểu học

	22
	Võ Phúc Gia Thịnh
	1/2
	2016
	
	Tiểu học

	23
	Võ Thành Nhân
	1/2
	2016
	
	Tiểu học

	24
	Võ Quốc Hào
	1/4
	2016
	
	Tiểu học

	25
	Lý Duy Anh
	2/1
	2015
	0988 246 347
	Tiểu học

	26
	Nguyễn Minh Khuê
	2/1
	2015
	0919 090 963
	Tiểu học

	27
	Võ Quỳnh Anh
	2/1
	2015
	0765 790 226
	Tiểu học

	28
	Mai Xuân Thanh
	2/1
	2015
	0842 488992
	Tiểu học

	29
	Hà Quỳnh Anh
	2/1
	2015
	0976 727 555
	Tiểu học

	30
	Trần Ngọc Thảo Ly
	2/3
	2015
	
	Tiểu học

	31
	Nguyễn Thanh Hào
	2/3
	2015
	
	Tiểu học


	32
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	MN
	2019
	
	MN

	33
	Thái Gia Tường
	2/3
	2015
	
	Tiểu học

	34
	Phan Lê Kim Ngân
	2/3
	2015
	
	Tiểu học

	35
	Trần Hữu Lộc
	2/3
	2015
	
	Tiểu học

	36
	Bùi Lê Gia Nghi
	2/3
	2015
	
	Tiểu học

	37
	Nguyễn Trần Trí Danh
	2/4
	2019
	
	Tiểu học

	38
	Võ Thị Thanh Thảo
	2/4
	2015
	
	Tiểu học

	39
	Lữ Xuân Phát
	2/4
	2015
	
	Tiểu học

	40
	Nguyễn Trần Phương Nghi
	2/4
	2015
	
	Tiểu học

	41
	Huỳnh Bảo Ngọc
	3/1
	2015
	
	Tiểu học

	42
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	3/1
	
	
	Tiểu học

	43
	Phạm Nguyễn Biển Đông
	3/1
	
	
	Tiểu học

	44
	Nguyễn Nguyễn Hạnh Duyên
	3/1
	
	
	Tiểu học

	45
	Trần Lê Đức Thành
	3/1
	2014
	0939170559
	Tiểu học

	46
	Nguyễn Phước Đạt
	3/1
	
	
	Tiểu học

	47
	Lê Minh Quân
	3/1
	
	
	Tiểu học

	48
	Nguyễn Hoàng Minh Tiến
	3/2
	
	
	Tiểu học

	49
	Đỗ Gia Minh
	3/2
	
	
	Tiểu học

	50
	Trương Nguyễn Anh Khôi
	3/2
	
	
	Tiểu học

	51
	Phan Ngọc Hiếu
	3/2
	
	
	Tiểu học

	52
	Lê Ngọc Minh Khôi
	3/2
	
	
	Tiểu học

	53
	Võ Bảo Yến
	3/2
	
	
	Tiểu học

	54
	Nguyễn Ngọc Gia Hân
	3/2
	
	
	Tiểu học

	55
	Nguyễn Gia Tường
	MN
	
	
	MN

	56
	Nguyễn Thành Đạt
	3/2
	
	
	Tiểu học

	57
	Võ Trọng Khang
	3/2
	
	
	Tiểu học

	58
	Phạm Minh Thư
	3/2
	
	
	Tiểu học

	59
	Nguyễn Hồ Gia Hào
	3/3
	2014
	0779823231
	Tiểu học

	60
	Đặng Tường An
	3/3
	2014
	0373233309
	Tiểu học

	61
	Võ Lê Gia Bảo
	3/3
	2014
	0966929151
	Tiểu học

	62
	Vũ Minh Hiền
	3/3
	2013
	0794991815
	Tiểu học

	63
	Nguyễn Văn Lên
	3/3
	2014
	0869046041
	Tiểu học

	64
	Trịnh Hoàng Khải Nam
	3/3
	2014
	0948689702
	Tiểu học

	65
	Lê Huỳnh Bảo Ngọc
	3/3
	2014
	0338286513
	Tiểu học

	66
	Nguyễn A Phúc
	3/3
	2014
	0379908007
	Tiểu học

	67
	Phạm Nhã Uyên
	3/3
	2014
	0375971266
	Tiểu học

	68
	Huỳnh Thị Tường Vy
	3/3
	2014
	0336228007
	Tiểu học

	69
	Lê Hữu Tài
	3/3
	2014
	0333029553
	Tiểu học

	70
	Nguyễn Tấn Phúc
	3/3
	2014
	0773786057
	Tiểu học

	71
	Nguyễn Kiệt
	4/1
	2013
	0917 55 33 55
	Tiểu học

	72
	Trần Gia Tường
	4/1
	2013
	0907 247 830
	Tiểu học

	73
	Lê Vĩnh Tường
	4/1
	2013
	0945 191 959
	Tiểu học

	74
	Trần Thành Đạt
	4/1
	2013
	0976 353 369
	Tiểu học

	75
	Nguyễn Đăng Khoa
	4/1
	2013
	0824 026 027
	Tiểu học

	76
	Phạm Trung Kiên
	4/1
	2013
	0917 676 697
	Tiểu học

	77
	Đoàn Hoàng Anh
	4/1
	2013
	0384 259 441
	Tiểu học

	78
	Dương Cẩm Vân
	4/1
	2013
	0976 081 900
	Tiểu học

	79
	Võ Nguyễn Gia Hân
	4/1
	2013
	0975 953 485
	Tiểu học

	80
	Đoàn Nguyễn Linh Huệ
	4/1
	2013
	0349 976013
	Tiểu học

	81
	Nguyễn Võ Hồng Lam
	4/1
	2013
	0947 831 161
	Tiểu học

	82
	Trần Long Thành
	4/1
	2013
	0939 130 567
	Tiểu học

	83
	Nguyễn Hữu Phúc
	4/1
	2013
	0916 939 282
	Tiểu học

	84
	Lê Huỳnh Khánh Vĩnh
	4/1
	2013
	0913 843 992
	Tiểu học

	85
	Võ Ngọc Bảo Bối
	4/1
	2015
	0989 586 734
	Tiểu học

	86
	Phạm Hoàng Minh
	4/1
	2013
	0704 868699
	Tiểu học

	87
	Phạm Vĩnh Phúc
	4/1
	2017
	
	HS MN

	88
	Đặng Hoàng Thúc
	4/1
	2013
	0829 715 785
	Tiểu học

	89
	Đặng Hoàng Thức
	2/1
	2015
	
	HS gửi

	90
	Nguyễn Hồng Hạo Nguyên
	4/1
	2013
	0975 002 110
	Tiểu học

	91
	Phan Đặng Hoàng Nam
	4/1
	2013
	
	Tiểu học

	92
	Nguyễn Hoàng Bảo Trân
	4/1
	2013
	0919 660 356
	Tiểu học

	93
	Nguyễn An Thuyên
	4/1
	2013
	0944 995 955
	Tiểu học

	94
	Phạm Ngọc Như Ý
	4/1
	2013
	0366 654 535
	Tiểu học

	95
	Phạm Gia Hân
	4/1
	2013
	0925 208 871
	Tiểu học

	96
	Đỗ Bảo Quyên
	4/2
	2013
	0917 936 628
	Tiểu học

	97
	Nguyễn Khánh An
	4/2
	2013
	0908900 336
	Tiểu học

	98
	Trần Thảo Nguyên
	4/2
	2013
	0972566473
	Tiểu học

	99
	Lê Gia Bảo
	4/2
	2013
	0908900336
	Tiểu học

	100
	Lê Hoàng Phúc
	4/3
	2013
	
	Tiểu học

	101
	Phan Thị Ngọc Vy
	4/3
	2013
	
	Tiểu học

	102
	Ngô Trọng Nghĩa
	4/3
	2013
	
	Tiểu học

	103
	Trần Phương Nghi
	4/3
	2013
	
	Tiểu học

	104
	Nguyễn Hoàng Phúc
	4/3
	2012
	
	Tiểu học

	105
	Lê Nhất Thiên Bảo
	5/1
	2012
	0918141365
	Tiểu học

	106
	Ngô Nguyễn Khánh Băng
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	107
	Thái Hoàng Luân
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	108
	Nguyễn Anh Đăng
	5/1
	2012
	0828495969
	Tiểu học

	109
	Nguyễn Khánh Đăng
	5/1
	2012
	0328238903
	Tiểu học

	110
	Nguyễn Phú Hải
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	111
	Nguyễn Hồng Hạnh
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	112
	Đỗ Châu Ngọc Hân
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	113
	Lê Ngọc Hiếu
	5/1
	2012
	0939239304
	Tiểu học

	114
	Lê Minh Hoan
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	115
	Phan Gia Huy
	5/1
	2012
	0816753468
	Tiểu học

	116
	Trần Thanh Huy
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	117
	Hà Gia Hưng
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	118
	Nguyễn Hoàng Duy Khang
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	119
	Trần Duy Khang
	5/1
	2012
	0708995218
	Tiểu học

	120
	Trần Hữu Lộc
	5/1
	2012
	0328238903
	Tiểu học

	121
	Võ Minh Thống
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	122
	Nguyễn Ngọc Đan Thy
	5/1
	2012
	0377288232
	Tiểu học

	123
	Huỳnh Thành Trí
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	124
	Trương Trần Khánh Vy
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	125
	Nguyễn Hoàng Lê Vy
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	126
	Nguyễn Hoàng Nam
	5/1
	2016
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	127
	Võ Thị Mẫn Yên
	5/1
	2012
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	128
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	5/4
	2012
	0946474307
	Tiểu học

	129
	Nguyễn Lê Kim Hà
	5/1
	2014
	Có mẹ theo
	Tiểu học

	130
	Nguyễn Gia Hân
	MN
	2018
	Có mẹ theo
	HS  MN

	131
	Phạm Minh Tiến
	5/2
	2012
	0944154412
	Tiểu học

	132
	Cao Thị Như Huỳnh
	5/2
	2012
	0353302390
	Tiểu học

	133
	Tạ Hà An
	5/2
	2012
	0913739091
	Tiểu học

	134
	Lê Nguyễn Hoàng Ngân
	5/2
	2012
	0386760899
	Tiểu học

	135
	Nguyễn Thị Khánh Băng
	5/2
	2012
	0862513732
	Tiểu học

	136
	Nguyễn Ngọc Phương Vy
	5/2
	2012
	0981493395
	Tiểu học

	137
	Huỳnh Bảo Trân
	5/2
	2012
	0341312392
	Tiểu học

	138
	Hồ Ngọc Như Huỳnh
	5/2
	2012
	0833080112
	Tiểu học

	139
	Bùi Tấn Tiến
	5/2
	2012
	0326278529
	Tiểu học

	140
	Nguyễn Ngọc Tấn Đạt
	5/2
	2012
	0979242524
	Tiểu học

	141
	Lê Nhật Hào
	5/2
	2012
	0772990119
	Tiểu học

	142
	Nguyễn Ngọc Kim Anh
	5/2
	2012
	0963111515
	Tiểu học

	143
	Lê Đăng Khôi
	5/2
	2006
	0916777035
	Tiểu học

	144
	Tạ Đại Hào
	5/2
	2006
	0913739091
	Tiểu học

	145
	Phạm Sĩ Thanh
	5/2
	2017
	0913739091
	MN

	146
	Hồ Đăng Khôi
	5/2
	2019
	0833080112
	MN

	147
	Tạ Kim Ngọc
	5/2
	2018
	0913739091
	MN

	148
	Trần Thái An
	5/3
	
	
	Tiểu học

	149
	Trần Nguyên Khang
	5/3
	
	
	MN

	150
	Lê Nguyễn Tuyết Hồng
	5/3
	
	
	Tiểu học

	151
	Lê Thái Yến Băng
	5/3
	
	
	Tiểu học

	152
	Huỳnh Hoàng Gia Linh
	5/3
	
	0969658518
	Tiểu học


Tổng cộng danh sách có 152 học sinh.

+ Trong đó học sinh tiểu học: 140 em.

+ Trong đó trẻ Mần non: 12 em.









HIỆU TRƯỞNG
